	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BỐ TRẠCH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số: 1740/QĐ-UBND                            Bố Trạch, ngày 22 tháng 5 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa 
trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2018  - 2020


                       CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 của UBND huyện về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn huyện;
Căn cứ Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện về việc ban hành đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT,
                                        QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2018  - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- TTHU; TT HĐND huyện; 

- Lưu: VT.
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PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
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PHƯƠNG ÁN

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU BỘ GIỐNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

 
PHẦN I

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 của UBND huyện về việc ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn huyện.
Căn cứ Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện về việc ban hành đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4681/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020.
2. Cơ sở thực tiễn

Huyện Bố Trạch có diện tích trồng lúa hằng năm đạt 8.500 ha, trong những năm qua nhờ làm tốt công tác giống nên năng suất, chất lượng lúa trên địa bàn huyện không ngừng được cải thiện (cụ thể: năm 2015 năng suất đạt 49,7 tạ/ha; năm 2016 năng suất đạt 50,2 tạ/ha; năm 2017 năng suất đạt 52,5 tạ/ha; tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao chiếm 62% diện tích), sản lượng lương thực luôn vượt mục tiêu mà huyện đã đề ra 45.000 tấn/năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giống lúa trên địa bàn huyện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại, đó là:

-  Bộ giống lúa khá cũ; một số giống đã được sử dụng qua thời gian dài dẫn đến thoái hóa, khả năng chống chịu sâu bệnh và năng suất ngày càng giảm như IR353.66, HT1, nhóm X, VN 20....
- Cơ cấu chủng loại giống còn quá nhiều, có 22 giống lúa nằm trong cơ cấu bộ giống lúa của huyện, trong đó nhóm chất lượng có 11 giống: P6, HT1, PC6, BT7, Nếp Irri 325, QX2, XT28, SV181, SVN1, TBR225, IR353.66; nhóm năng suất có 11 giống: X21, X23, NX30, GL105, Khang dân 18, VN20, DV108, Nhị ưu 838, Nhị ưu 968, IR50404, Xuân Mai. Việc cơ cấu nhiều giống trên đồng ruộng dẫn đến khó khăn trong việc chăm sóc, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch.

- Cơ cấu giống lúa dài ngày trong vụ Đông xuân vẫn chiếm tỷ lệ hơn 50%; phần lớn các giống dài ngày có thời gian sinh trưởng từ 145 ngày trở lên, cá biệt có giống IR353.66 thời gian sinh trưởng lên tới 155 ngày. Hạn chế của các giống dài ngày là kéo dài thời gian sinh trưởng trên đồng ruộng, kéo dài thời gian chăm sóc, chi phí phân bón, lượng nước tưới cũng nhiều hơn. Nhiều giống dài ngày chỉ có chất lượng gạo trung bình như X21, X23, NX30, VN20.
- Tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận còn thấp chiếm hơn 55% trong vụ Đông xuân và 33% trong vụ Hè thu.

Từ thực tế trên, việc chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa nhằm nâng cao giá trị gia tăng của cây lúa, đồng thời giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu và dịch bệnh là yêu cầu khách quan và cần thiết, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và điều kiện thực tiễn trên địa bàn huyện.
PHẦN II

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

I. Mục tiêu thực hiện

1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa trên địa bàn huyện theo hướng  giảm diện tích giống lúa dài ngày, giống nhiễm sâu bệnh, giống có năng suất và chất lượng gạo thấp. Đưa vào sử dụng các giống lúa trung và ngắn ngày có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu tốt  nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan, vừa góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập và tiết kiệm nguồn nước tưới. 
2. Mục tiêu cụ thể
- Loại bỏ các giống lúa cũ đã thoái hóa; giảm dần các giống dài ngày, các giống có năng suất và chất lượng thấp. Đưa diện tích sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 60%; tỷ lệ giống lúa có chất lượng cao đạt 80% trở lên. Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng trung và ngày ngắn chiếm từ 80 - 85% diện tích.
- Xây dựng cơ cấu bộ giống lúa trên địa bàn huyện theo tỷ lệ: Vụ Đông xuân có từ 5 -6 giống chủ lực, 2 - 3 giống bổ sung, 3 - 4 giống sản xuất thử; Vụ Hè thu có từ 3 - 4 giống chủ lực, 1- 2 giống bổ sung, 2 - 3 giống sản xuất thử.
- Phấn đấu nâng cao thu nhập cho người trồng lúa từ 10 - 15% 
II. Lộ trình chuyển đổi cơ cấu giống lúa.

1. Năm 2018

- Đưa các giống lúa BT7, Nếp Iri325, DV108, IR504.04 ra khỏi cơ cấu trong vụ Hè thu 2018. Giảm dần diện tích sử dụng giống HT1. Bổ sung đưa vào cơ cấu  1 - 2 giống lúa mới. Thử nghiệm 3 - 4 giống lúa triển vọng. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ sử dụng giống lúa có chất lượng lên 68%, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt 55%.

2. Năm 2019

- Đưa các giống lúa QX2, GL105, lúa lai nhị ưu 986, NX30, Khang dân 18 ra khỏi cơ cấu bộ giống lúa trong vụ Đông xuân 2018 - 2019 và Hè thu 2019. Giảm dần diện tích sử dụng các giống IR353.66, X21, X23, VN20, HT1, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ cơ cấu giống lúa dài ngày xuống còn 25 - 30% cơ cấu .

- Bổ sung đưa vào cơ cấu 2 - 3 giống mới. Thử nghiệm 3 - 4 giống triển vọng. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ sử dụng giống lúa có chất lượng lên 75%, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt 60%.

3. Năm 2020

- Đưa giống HT1 ra khỏi cơ cấu bộ giống lúa trong vụ Đông xuân 2019 - 2020 và Hè thu 2020: Giảm dần diện tích sử dụng các giống: IR353.66,  X21, X23, VN20, trong đó phấn đấu giảm tỷ lệ cơ cấu giống lúa dài ngày xuống còn 15 - 20% cơ cấu. 

- Bổ sung đưa vào cơ cấu 2 - 3 giống lúa mới. Thử nghiệm 3 - 4 giống triển vọng. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ sử dụng giống lúa có chất lượng lên 80%, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt 65%.

III. Các giải pháp thực hiện:
1. Giải pháp về tuyên truyền

- Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng việc chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống nhất là chuyển đổi từ các giống dài ngày sang các giống có chất lượng trung và ngắn ngày. 

- Vận động nhân dân loại bỏ dần các giống lúa đã bị thoái hóa để sử dụng giống mới, giống xác nhận, giống nguyên chủng. 
2. Giải pháp về kỹ thuật
- Xác định cơ cấu giống lúa phù hợp với từng vùng, từng chân đất, điều kiện sản xuất của mỗi địa phương. 

- Hằng năm, tổ chức xây dựng các mô hình giống lúa mới để đánh giá, lựa chọn các giống lúa triển vọng đưa vào sản xuất thay thế các giống cũ bị thoái hóa, các giống có thời gian sinh trưởng dài ngày.

- Phối hợp với các Viện, Trung tâm nghiên cứu để nghiên cứu, khảo nghiệm, lựa chọn các giống lúa phù hợp với yêu cầu sản xuất của huyện.
3. Giải pháp về quy hoạch

- Quy hoạch chi tiết vùng, xứ đồng theo mùa vụ, cơ cấu giống lúa cần bố trí phải có sự thống nhất của người dân theo hướng mỗi xã chỉ nên bố trí tối đa 3 giống lúa, trên 1 xứ đồng chỉ gieo 1 giống lúa có cùng thời gian sinh trưởng.

-  Tổ chức liên kết trong sản xuất, liên kết giữa nông dân với nông dân thành vùng hàng hóa, liên kết nông dân với doanh nghiệp để cung ứng vật tư, thu mua tiêu thụ sản phẩm, liên kết giữa nông dân với các nhà khoa học để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới cho hiệu quả kinh tế cao.

4. Giải pháp về kinh phí

Hằng năm thông qua nguồn kinh phí đã phê duyệt từ Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi giai đoạn 2016 - 2020, huyện sẽ lựa chọn các giống lúa phù hợp với mục tiêu phương án để tiến hành hỗ trợ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện phương án; Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo và tham mưu cho UBND huyện thực hiện chính sách hỗ trợ công tác giống lúa hằng nằm trên cơ sở nguồn kinh phí thuộc Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi giai đoạn 2016 - 2020.

Quản lý, chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống lúa của các xã, thị trấn, kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tham mưu UBND huyện xem xét, cấp kinh phí thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống lúa.  Hướng dẫn các đơn vị thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà nước.

3. Trạm Khuyến Nông, Trạm Trồng trọt và BVTV:

Cung cấp tài liệu kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn kỹ thuật, triển khai xây dựng các mô hình giống lúa mới có triển vọng; chỉ đạo công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa.

4. UBND các xã, thị trấn

Trên cơ sở Phương án của huyện, căn cứ điều kiện thực tiễn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi bộ giống lúa cho phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng giống mới thay thế các giống dài ngày, các giống cũ đã thoái hóa.

5. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể các cấp
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia tích cực công tác chuyển đổi cơ cấu giống lúa trên địa bàn huyện.
PHẦN III

KẾT LUẬN

Chuyển đổi cơ cấu giống lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ có ý nghĩa làm tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp mà còn làm tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới là việc làm cụ thể để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020 và Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự nỗ lực của nông dân để công tác thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống lúa trên địa bàn huyện mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là phương án chuyển đổi cơ cấu giống lúa trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2018 - 2020. Yêu cầu các phòng, ban huyện; UBND các xã, thị trấn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
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KT.CHỦ TỊCH
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(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Tuấn


PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU BỘ GIỐNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
	TT
	Tên Giống
	Lộ trình loại bỏ giống cũ và giảm tỷ lệ trong cơ cấu
	Dự kiến lộ trình bổ sung giống mới vào cơ cấu và thử nghiệm giống lúa triển vọng

	
	
	
	

	Năm 2018

	1
	BT7
	Loại bỏ từ vụ Hè thu 2018
	Bổ sung đưa vào cơ cấu  1 - 2 giống lúa mới. Thử nghiệm 3 - 4 giống lúa triển vọng.

	2
	Nếp IR352
	Loại bỏ từ vụ Hè thu 2018
	

	3
	DV108
	Loại bỏ từ vụ Hè thu 2018
	

	4
	IR50404
	Loại bỏ từ vụ Hè thu 2018
	

	5
	HT1
	Giảm dần 
	

	Năm 2019

	1
	QX2
	Loại bỏ từ vụ ĐX 2018 - 2019
	Bổ sung đưa vào cơ cấu 1 - 2 giống mới. Thử nghiệm 3 -4 giống triển vọng.

	2
	GL105
	Loại bỏ từ vụ ĐX 2018 - 2019
	

	3
	NX30
	Loại bỏ từ vụ ĐX 2018 - 2019
	

	4
	Nhị ưu 968
	Loại bỏ từ vụ ĐX 2018 - 2019
	

	5
	Khang dân 18
	Loại bỏ từ vụ ĐX 2018 - 2019
	

	6
	IR353.66
	Giảm dần
	

	7
	X21
	Giảm dần
	

	8
	X23
	Giảm dần
	

	9
	VN20
	Giảm dần
	

	10
	HT1
	Giảm dần
	

	Năm 2020

	1
	HT1
	Loại bỏ từ vụ Hè thu 2020
	Bổ sung đưa vào cơ cấu 1 - 2 giống lúa mới. Thử nghiệm 3 - 4 giống triển vọng.

	2
	IR353.66
	Giảm dần
	

	3
	X21
	Giảm dần
	

	4
	X23
	Giảm dần
	

	5
	VN20
	Giảm dần
	


